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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm (Testing and Software Quality Assurance)
Mã học phần: 7080107
Số tín chỉ: 3 
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 30		Bài tập: 5		Thực hành: 10 	Tự học: 90
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy			Mã giảng viên
1. Hoàng Anh Đức			0801-06
2. Nguyễn Thị Thanh			0801-13
2.2. Bộ môn: Công nghệ phần mềm
2.3. Khoa: Công nghệ Thông tin
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Công nghệ phần mềm (7080104)
4. Mục tiêu học phần: 
4.1. Về kiến thức: 
Sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản về quy trình quản lý, đảm bảo, đánh giá (kiểm thử) chất lượng phần mềm, các chuẩn thế giới liên quan đến chất lượng phần mềm, các công cụ để thực hiện những quy trình đó.
4.2. Về kỹ năng: 
Sinh viên thực hiện thành thạo các công việc trong quy trình đảm bảo, đánh giá chất lượng phần mềm.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần:
Các khái niệm cơ bản liên quan đến chất lượng phần mềm; các nhân tố chất lượng, đảm bảo, đánh giá chất lượng phần mềm; các phương pháp và chiến lược kiểm thử phần mềm; các chuẩn thế giới về chất lượng phần mềm; các công cụ hỗ trợ việc đánh giá và đảm bảo chất lượng phần mềm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	4
	

	1.1
	Những thách thức đối với chất lượng phần mềm
	
	4.1.1

	1.2
	Khái niệm phần mềm, errors, faults và failures. Nguyên nhân gây lỗi phần mềm
	
	

	1.3
	Khái niệm chất lượng sản phẩm và chất lượng phần mềm
	
	

	1.4
	Khái niệm và mục tiêu của đảm bảo chất lượng phần mềm
	
	

	1.5
	Các nhân tố chất lượng phần mềm, các mô hình, cách đánh giá
	
	

	1.6
	Cơ sở xem xét chất lượng phần mềm
	
	

	1.7
	Xác minh và thẩm định phần mềm
	
	

	1.8
	Những vấn đề liên quan đến đặc tả và yêu cầu đối với phần mềm
	
	

	1.9
	Các vấn đề đảm bảo phần mềm khác
	
	

	Chương 2
	Đo các đặc trưng chất lượng 
	4
	

	2.1
	Đo chất lượng là gián tiếp
	
	4.1.1

	2.2
	Đo chất lượng thông qua các thể hiện đo được
	
	

	2.3
	Giải pháp cho đảm bảo chất lượng
	
	

	2.4
	Nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng
	
	

	2.5
	Các độ đo chất lượng
	
	

	2.6
	Các nhân tố chất lượng phần mềm
	
	

	Chương 3
	Tiến hóa của hoạt động đảm bảo chất lượng phần mềm (SQA)
	4
	

	3.1
	Sự phát triển của SQA
	
	4.1.1

	3.2
	Vai trò và trách nhiệm trong SQA
	
	

	3.3
	Các hoạt động SQA
	
	

	3.4
	Vai trò của các hoạt động SQA
	
	

	3.5
	Mục tiêu của các hoạt động SQA
	
	

	Chương 4
	Rà soát phần mềm
	6
	

	4.1
	Các hình thức rà soát
	
	4.1.1

	4.2
	Lợi ích của việc rà soát
	
	

	4.3
	Các loại lỗi
	
	

	4.4
	Rà soát kỹ thuật chính thức
	
	

	4.5
	Tiến trình của hoạt động rà soát
	
	

	4.6
	Rà soát thiết kế phần mềm
	
	

	4.7
	Rà soát kiểm thử phần mềm
	
	

	4.8
	Rà soát bảo trì phần mềm
	
	

	Chương 5
	Kiểm thử phần mềm
	6
	

	5.1
	Khái niệm
	
	4.1.1

	5.2
	Kiểm thử phần mềm xảy ra khi nào
	
	

	5.3
	Đặc điểm của kiểm thử
	
	

	5.4
	Mục đích của kiểm thử
	
	

	5.5
	Phạm vi của kiểm thử
	
	

	5.6
	Đối tượng phục vụ
	
	

	5.7
	Kiểm thử và bài toán kinh tế
	
	

	5.8
	Các phương pháp kiểm thử
	
	

	5.9
	Các loại hình kiểm thử
	
	

	Chương 6
	Tiến trình kiểm thử phần mềm
	6
	

	6.1
	Các mô hình kiểm thử
	
	4.1.1

	6.2
	Một chu trình kiểm thử mẫu
	
	

	6.3
	Các công cụ kiểm thử
	
	

	6.4
	Đo lường trong kiểm thử phần mềm
	
	

	6.5
	Kiểm thử thành phần lạ
	
	

	6.6
	Các loại chứng nhận kiểm thử
	
	

	6.7
	Các loại chứng nhận đảm bảo chất lượng phần mềm
	
	

	6.8
	Kiểm thử trong đảm bảo chất lượng phần mềm
	
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Mở đầu
	0
	

	Chương 2
	Đo các đặc trưng chất lượng 
	0
	

	Chương 3
	Tiến hóa của hoạt động SQA
	0
	4.2.1

	Chương 4
	Rà soát phần mềm
	3
	4.2.1

	Chương 5
	Kiểm thử phần mềm
	6
	4.2.1

	Chương 6
	Tiến trình kiểm thử phần mềm
	6
	4.2.1


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết, hướng dẫn làm một số bài tập liên quan đến kiểm thử phần mềm.
- Nêu một số quy trình trong kiểm thử phần mềm trong thực tế 
- Hướng dẫn cách trích dẫn bản quyển trong văn bản sử dụng một số phần mềm thông dụng.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập thực hành từng chương, bài tập về nhà và bài tập trên lớp.
- Chuẩn bị các nội dung thảo luận; Mua, download các tài liệu tham khảo của môn học.
- Tham dự, hoàn thành các bài kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết học tham dự/tổng số tiết học phần (điểm C1)
- Thái độ, ý thức tham gia các tiết học (điểm C2)
	10%

	2
	Điểm bài tập về nhà
	- Làm bài tập về nhà sinh viên không nộp đủ bài tập về nhà sẽ không được thi. (điểm B1 và B2)
	30%

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi kết thúc học phần bằng hình thức thi vấn đáp dựa trên bài tập về nhà sinh viên đã làm
- Sinh viên phải dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập và tham khảo:
[1] Thạc Bình Cường. Giáo trình kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm. Đại học Cần Thơ, 2014 URL: http://www.cit.ctu.edu.vn/~tcde/Giao_trinh_KTPM.pdf
[2] Phạm Ngọc Hùng, Trương Anh Hoàng và Đặng Văn Hưng. Giáo trình kiểm thử phần mềm. Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, 2014 URL: http://lib.hunre.edu.vn/Download.aspx?file=giao%20trinh%20kiem%20thu%20thay%20hung_.pdf&id=8979
[3] Daniel Galin. Software Quality Assurance: From theory to implementation. Pearson Education, (2004)

11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Mở đầu
	4
	0
	0

	+ Đọc chương 1 của giáo trình [1].

	2
	Chương 2: Đo các đặc trưng chất lượng 
	4
	0
	0
	+ Đọc chương 9 của giáo trình [1].
+ Đăng ký đề tài bài tập lớn (Nội dung đăng ký là một trong số các chương từ 5-11 của giáo trình [2])

	3
	Chương 3: Tiến hóa của hoạt động SQA
	4
	0
	0
	+ Đọc chương 9 của giáo trình [1].

	4-5
	Chương 4: Rà soát phần mềm
	6
	0
	3
	+ Đọc chương 2 của giáo trình [1]
+ Làm bài tập chương 9 của tài liệu [3]
+ Kiểm tra tiến độ bài tập lớn lần 1

	5-6
	Chương 5: Kiểm thử phần mềm
	6
	2
	3
	+ Đọc chương 3,4 của giáo trình [1]; chương 1,2 của giáo trình [2].
+ Làm bài tập chương 10 của tài liệu [3]
+ Kiểm tra tiến độ bài tập lớn lần 2

	
	Chương 6: Tiến trình kiểm thử phần mềm
	6
	3
	4
	+ Đọc chương 3 của giáo trình [1]; chương 4-11 của giáo trình [2]
+ Làm bài tập chương 12,13,14 của tài liệu [3];
+ Sinh viên tiến hành thuyết trình bài tập lớn theo chủ đề đã đăng ký.
+ Sinh viên ôn tập chuẩn bị cho thi kết thúc học phần
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